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-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông 
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Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến 

hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 31/2020/HSPT, ngày 13/7/2020 đối 

với bị cáo Trần Thị Út T.  

Do c  kháng cáo c   bị cáo Trần Thị Út T đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số: 21/2020/HS-ST ngày 01/6/2020 c   Tò  án nhân dân huyện T, tỉnh T. 

 Bị cáo c   hán  cáo:  

 Trần Thị Út T, sinh năm 1971, nơi sinh tại tỉnh Trà. Nơi cư trú: Ấp X, xã N, 

huyện T, tỉnh T; nghề nghiệp: Buôn bán; trình đ  h c vấn: 0/12; dân t c: Kinh; 

giới tính: Nữ; tôn giáo:  hật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H (chết) và 

bà Khúc Thị Đ (chết); c  chồng Nguyễn Văn T, sinh năm 1970 (đã ly hôn); con c  

02 người, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1992; tiền án: không; tiền sự: 

c  01 tiền sự về hành vi đánh bạc ngày 21 tháng 10 năm 2019 Trần Thị Út T bị 

công  n huyện T r  Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng 

(m t triệu năm trăm nghìn đồng). Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư 

trú từ ngày 06/01/2020 đến n y (bị cáo c  mặt tại phiên tò ). 

 Ngoài r , trong vụ án còn c  người c  quyền lợi, nghĩ  vụ liên qu n, do 

không c  kháng cáo, không c  kháng nghị nên không triệu tập đến phiên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tò , n i dung vụ 

án được t m tắt như s u: 

Vào khoảng 13 giờ ngày 03/01/2020,  nh Diệp Th nh Hoàng T (tên g i 

khác là  ) cùng với  nh Thạch Ng c Th đến quán c   bị cáo Trần Thị Út T và ngồi 
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ghế nhự  phí  trước quán, bị cáo T đến gặp và hỏi uống nước giải khát h y không, 

anh T và anh Th không uống nước mà c  nhu cầu mu  dâm. Nên  nh T n i với bị 

cáo T "Có lính không đi luôn", nghe anh T n i vậy, bị cáo T biết là  nh T cần 

người để mu  dâm. S u đ , bị cáo môi giới cho chị Nguyễn Thị   (tên g i khác là 

A) để bán dâm.  úc này, bị cáo T chỉ chị   đ ng nằm võng tại quán cho  nh T và 

anh Th thấy và n i "C  m t người nếu cần thì chị kêu thêm", nghe vậy  nh T và 

anh Th đồng ý. Sau khi nhìn thấy bị cáo T dùng t y chỉ về phí  mình và n i chuyện 

với  nh T, anh Th thì chị  h hiểu được bị cáo T đ ng làm trung gi n giới thiệu chị 

để đi bán dâm cho anh T, anh Th nên chị   đã gặp  nh T và anh Th thỏ  thuận với 

nh u về việc mu  dâm và bán dâm. Ngoài r , bị cáo T còn biết được chị Bùi Thị 

Cẩm G (tên g i khác là N) c ng c  nhu cầu bán dâm nên bị cáo sử dụng điện thoại 

di đ ng hiệu ITE , màu đen, đ ng sử dụng sim số 0374.220.245 c   bị cáo g i vào 

số thuê bao 0936.417.901 để gặp chị G và nói là "N lại c  khách đi luôn", nghe bị 

cáo T n i vậy chị G hiểu được là bị cáo T kêu chị G đến quán c   bị cáo để đi bán 

dâm nên chị G đồng ý.  

Cùng lúc đ , ông Bùi Văn   là người quen c   bị cáo T và chị G, đ ng c  

mặt tại quán c   bị cáo ngồi uống nước giải khát. S u đ , ông   sử dụng điện thoại 

c   mình g i cho chị G n i là "Con lại quán chú h i c  công chuyện chút", mục 

đích ông   g i chị G đến quán c   bị cáo T là để đòi số tiền 600.000 đồng mà chị 

G đã mượn trước đây. S u khi nghe điện thoại xong, chị G điều khiển xe mô tô từ 

quán "Hương  ú " đến quán c   bị cáo T. Khi thấy chị G điều khiển xe mô tô gần 

đến thì bị cáo T n i với chị   là "C  người lại kì  đi đi" c  nghĩ  là kêu chị   đi 

bán dâm. Lúc này, anh T điều khiển xe mô tô chở  nh Th và kêu chị   cùng đi vào 

nhà tr  "Thành Đạt" đối diện với quán c   bị cáo T do ông Mã Quốc V làm ch  để 

thực hiện hành vi mu  bán dâm. Sau khi anh T, anh Th và chị   đi r  khỏi quán 

được m t đoạn thì chị G điều khiển xe mô tô chạy tới và dừng xe trước quán c   bị 

cáo nhưng không c  xuống xe. S u đ , chị G hỏi bị cáo T "Đâu rồi", thì bị cáo T 

dùng t y chỉ cho chị G nhìn thấy  nh T, anh Th và chị   đ ng đi về hướng nhà tr  

"Thành Đạt" và n i "Đi rồi đ , đi đi". Khi nhìn thấy bị cáo T chỉ và n i như vậy 

chị G liền điều khiển xe mô tô đi theo s u  nh T, anh Th và chị   vào nhà tr  

"Thành Đạt" khi đến nhà tr   nh T và chị   thuê và vào phòng số 07, rồi cả h i 

thỏ  thuận với nh u việc mu , bán dâm với giá 400.000 đồng và được chị   đồng ý 

và nhận số tiền 400.000 đồng, nên khi thỏ  thuận xong, cả h i người qu n hệ tình 

dục với nhau. Riêng anh Th và chị G thuê và vào phòng số 08,  nh Th và chị G 

thỏ  thuận với nh u việc mu , bán dâm với giá 500.000 đồng và được chị G đồng 

ý nên s u khi thỏ  thuận xong chị Gi ng nhận số tiền 500.000 đồng và cả h i qu n 

hệ tình dục với nh u. Trong lúc thực hiện hành vi mu  dâm, bán dâm với nh u thì 

bị lực lượng Công  n huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đến kiểm tr  và phát hiện mời 

về Cơ qu n Công  n làm việc. Tại cơ qu n điều tr  Công  n huyện Trà Cú thì  nh 

Tuấn,  nh Th , chị  hương và chị G đã thừ  nhận toàn b  hành vi mu  dâm, bán 

dâm c   mình. Việc thực hiện hành vi nêu trên là được bị cáo T làm trung gi n dẫn 

dắt cho h i bên gặp gỡ để thỏ  thuận và thực hiện hành vi mu , bán dâm với nh u. 

Qu  quá trình điều tr  thì vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/12/2019, bị 

cáo T còn làm trung gi n dẫn dắt cho  nh T và chị   thực hiện hành vi mu  dâm, 

bán dâm với nh u để nhận tiền công. Khi đến quán  nh T ngồi ghế tại quán và n i 



 3 

là "Có lính không", nghe anh T n i vậy, bị cáo T hiểu là  nh T đ ng c  nhu cầu tìm 

người để mu  dâm. Do biết chị   c  nhu cầu bán dâm để lấy tiền tiêu xài nên bị 

cáo chỉ chị   đ ng nằm võng tại quán c   mình cho  nh T và nói "Có con già kìa" 

c  nghĩ  là bị cáo T giới thiệu cho  nh T biết chị   là người c  nhu cầu bán dâm. 

Khi được bị cáo giới thiệu,  nh T và chị   gặp nh u tại quán c   bị cáo và thỏ  

thuận giá mu , bán dâm là 400.000 đồng, chị P đồng ý và nhận số tiền 400.000 

đồng từ  nh Tuấn. S u khi thỏ  thuận xong, cả h i đến nhà tr  "Thành Đạt" để 

thực hiện hành vi mu , bán dâm.  Đến ngày 31/12/2019 th y vì trả tiền công làm 

trung gi n giới thiệu người mu  dâm cho chị   bán dâm, nhưng chị   không đư  

tiền công cho bị cáo T mà chị   mu  gạo 50.000 đồng cho bị cáo T coi như trả tiền 

công và bị cáo T đồng ý nhận, sử dụng số gạo nêu trên, riêng số tiền còn lại tiền 

việc bán dâm chị   đã tiêu xài cá nhân hết. 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 21/2020/HS-ST, ngày 01/6/2020 c   Tò  án 

nhân dân huyện T, tỉnh T đã quyết định: 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Út T phạm t i “Môi giới mại dâm”.  

 Căn cứ vào điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm r, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 54; Điều 38 B  luật Hình sự 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Út T 01 (M t) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.  
 

 Ngoài r , bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, truy thu tiền lợi 

bất chính c   bị cáo Tươi, án phí, dành quyền kháng cáo theo quy định c   pháp 

luật. 

 Ngày 11/6/2020, bị cáo Trần Thị Út T làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm xin 

hưởng án treo. 
 

 Tại phiên tò  phúc thẩm hôm n y, bị cáo thừ  nhận hành vi phạm t i c   bị 

cáo là đúng như n i dung án sơ thẩm mô tả, bị cáo thống nhất t i d nh mà Tò  án 

cấp sơ thẩm đã quy kết, bị cáo không kêu o n, chỉ kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

Qu n điểm c   Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: 

S u khi phân tích các chứng cứ chứng minh hành vi phạm t i và yêu cầu 

kháng cáo c   bị cáo Trần Thị Út T, Vị kiểm sát viên cho rằng án sơ thẩm xét xử 

bị cáo phạm t i “Môi giới mại dâm” là đúng quy định pháp luật theo khoản 2, Điều 

328 B  luật Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng t i, 

đúng quy định pháp luật, đảm bảo được tính ngăn chặn, phòng ngừ  và giáo dục 

cho toàn xã h i. Đồng thời, Tò  án cấp sơ thẩm đã xem xét vận dụng đầy đ  các 

tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đ  là bị cáo c  hoàn cảnh gi  đình kh  khăn với mức 

hình phạt 01(m t) năm (sáu) 06 tháng tù áp dụng cho bị cáo trong trường hợp này 

là tương xứng với hành vi c   bị cáo vì việc đấu tr nh phòng chống t i phạm đối 

với t i này là cần thiết nên đề nghị H i đồng xét xử áp dụng điểm   khoản 1Điều 

355, Điều 356 B  luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin 

được hưởng án treo c   bị cáo Trần Thị Út T, giữ nguyên bản án sơ thẩm c   Tòa 

án nhân dân huyện T, tỉnh T.  
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 ời n i s u cùng c   bị cáo Trần Thị Út T: Xin H i đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được hưởng án treo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tr nh tụng tại phiên tò , H i đồng xét xử nhận định như s u: 
 

 [1] Đơn kháng cáo c   bị cáo Trần Thị Út T là trong hạn luật định nên được 

H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.  
 

 [2] Đối với yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo c   bị cáo. H i đồng 

xét xử nhận thấy:  ời kh i nhận t i c   bị cáo tại phiên tò  hôm nay phù hợp với 

lời kh i c   bị cáo tại cơ qu n điều tr , phù hợp với biên bản thu giữ vật chứng, 

phù hợp với lời kh i c   người làm chứng, người liên qu n cùng các tài liệu khác 

đã thu thập được c  trong hồ sơ vụ án, c  đ  cơ sở kết luận vào ngày 03/01/2020 bị 

cáo T c  hành vi làm trung gi n dẫn dắt cho người khác thực hiện hành vi mu  

dâm và h i lần đối với h i người để thu lợi bất chính nên hành vi c   bị cáo T đã 

phạm vào t i “Môi giới mại dâm” cụ thể là bị cáo môi giới cho  nh Diệp Hoàng T 

và chị Nguyễn Thị   mu  bán dâm và  nh Thạch Ng c Th và chị Bùi Thị Cẩm G 

mu  bán dâm và bị bắt quả t ng cùng vật chứng tại nhà tr  “Thành Đạt” qu  điều 

tra vào ngày 30/12/2019 bị cáo T đã làm môi giới cho  nh Diệp Hoàng T và chị 

Nguyễn Thị   mua bán dâm. Hành vi c   bị cáo Trần Thị Út T đã phạm vào t i 

“Môi giới mại dâm”, với tính chất  “phạm t i 02 lần: “ Đối với 02 người”, t i d nh 

và khung hình phạt được quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 328 B  luật 

Hình sự như Cáo trạng c   Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố t i trạng c   bị 

cáo c ng như án sơ thẩm xử bị cáo phạm t i “Môi giới mại dâm” quy định tại điểm 

d, điểm đ khoản 2 Điều 328 B  luật Hình sự là hoàn toàn phù hợp pháp luật. 

Hành vi c   bị cáo là nguy hiểm cho xã h i, xâm phạm trực tiếp đến trật tự 

xã h i, đồng thời xâm phạm đến thuần phong mỹ tục c   dân t c. Đồng thời, xét 

về nhân thân c   bị cáo c  01 tiền sự, bị Công  n huyện T xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi "Đánh bạc" theo quyết định số 

193/QĐ- X HC ngày 21 tháng 10 năm 2019 chư  được x   án tích nên xét về 

nhân thân bị cáo c  nhân thân xấu. Do đ , thấy rằng bản án sơ thẩm xét xử bị cáo 

về t i “Môi giới mại dâm” là đúng người, đúng t i. Tuy nhiên, khi xem xét quyết 

định hình phạt án sơ thẩm đã vận dụng không đúng pháp luật cụ thể như s u: Việc 

bị cáo thực hiện hành vi phạm t i lần đầu môi giới mại dâm, sự việc này đã được 

Cơ qu n điều tr  phát hiện không phải bị cáo tự kh i r  nhưng cấp sơ thẩm cho đây 

là tình tiết tự thú để áp dụng 2 tình tiết giảm nhẹ xử bị cáo dưới mức thấp nhất c   

khung hình phạt là không đúng quy định pháp luật. Nhưng tại phiên tò  phúc thẩm 

hôm n y H i đồng xét xử không làm xấu đi tình trạng c   bị cáo nên không tăng 

hình phạt bị cáo. Nên đề nghị Tò  án nhân dân cấp c o tại Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp c  thẩm quyền xem xét việc áp dụng pháp luật c   bản án sơ thẩm cho đúng 

quy định c   pháp luật.  
           

[3] Xét đề nghị c   Kiểm sát viên xét xử phúc thẩm là phù hợp nên H i 

đồng xét xử chấp nhận. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-1999-15-1999-qh10-46056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-1999-15-1999-qh10-46056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-1999-15-1999-qh10-46056.aspx


 5 

 [4] Về án phí: Do không được chấp nhận yêu cầu kháng cáo nên bị cáo Trần 

Thị Út Tươi phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.  

 Các quyết định khác c   bản án hình sự sơ thẩm, không c  kháng cáo, 

không bị kháng nghị, đã c  hiệu lực pháp luật kể từ khi hết hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

  Vì các lẽ trên,  

 U  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 B  luật Tố tụng hình sự.   

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin được hưởng án treo c   bị cáo Trần 

Thị Út T.  

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2020/HS-ST, ngày 01/6/2020 c   

Tò  án nhân dân huyện T, tỉnh T.  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Út T phạm t i “Môi giới mại dâm” 

Căn cứ vào điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm, điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 B  luật hình sự 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017 

  Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Út T 01 (M t) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

được tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Duy trì lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 34 

ngày 01/6/2020 c   Tò  án nhân dân huyện Trà Cú đến khi bị cáo đi chấp hành án. 

   Kiến nghị Tò  án nhân dân cấp c o tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét 

việc áp dụng pháp luật c   bản án sơ thẩm. 

 Về án phí: Bị cáo Trần Thị Út T phải n p 200.000 đồng (h i trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm.  

Các quyết định khác c   bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể tuyên án. 
  

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh T;   

- Trại t m gi m; 

- TAND huyện T;                 

- VKSND huyện T; 

- CA huyện T; 

- CC THADS huyện T; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo; 

-  ưu HS, Tổ HCT .                                                                    

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

                   Trịnh Minh Tự            

                      
 


